
Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BAACIU20006 Trần Ngọc Hoàng Khanh BAACC20IU41
BAACIU20016 Huỳnh Thị Mỹ Anh BAACC20IU41
BAACIU20043 Lê Hà Phương BAACC20IU41
BABAIU20003 Văn Mạnh An BABA20IU42
BABAIU20006 Nguyễn Phúc Huy Anh BABA20IU42
BABAIU20047 Hoàng Gia Hân BABA20IU42
BABAIU20056 Nguyễn Huy Hoàng BABA20IU31
BABAIU20061 La Ngọc Hà Khanh BABA20IU42
BABAIU20066 Nguyễn Đoàn Phương Linh BABA20IU31
BABAIU20087 Đoàn Phí Ngân BABA20IU42
BABAIU20123 Lê Minh Phương BABA20IU42
BABAIU20182 Trần Nguyệt Vi BABA20IU31
BABAIU20184 Dương Triệu Vy BABA20IU31
BABAIU20343 Lê Võ Hoàng Thơ BABA20IU41
BABAIU20399 Phan Thị Hiền BABA20IU31
BABAIU20468 Trang Nguyễn Diễm Linh BABA20IU31
BABAIU20523 Nguyễn Thị Như Tâm BABA20IU31
BABAIU20559 Huỳnh Bảo Liên BABA20IU42
BABAIU20602 Đồng Nguyễn Anh Thư BABA20IU31
BABAIU20603 Nguyễn Phạm Minh Thư BABA20IU42
BABAIU20624 Ngô Ngọc Hồng Yến BABA20IU42
BABAWE20215 Trần Nguyễn Lâm Vy ITIT20IU31
BAFNIU20013 Điều Trọng Khang BAFN20IU41
BAFNIU20092 Trần Thị Hồng Phúc BAFN20IU31
BAFNIU20115 Nguyễn Lê Nhược Thủy BAFN20IU41
BAFNIU20214 Nguyễn Võ Tường Vy BAFN20IU31
BAFNIU20442 Phạm Hoàng Bảo Trân BAFN20IU31
BTBCIU20005 Trần Lê Hạnh Nguyên BTBC20IU41
BTBCIU20036 Hồ Nguyễn Minh Thư BTBC20IU41
BTBTIU20027 Nguyễn Minh Thư BTBT20IU41
BTBTIU20055 Trần Ngọc Mẫn Nhi BTBT20IU41
BTBTIU20241 Bùi Minh Trúc BTBT20IU41
BTBTIU20251 Trần Minh Ý BTBT20IU41
BTCEIU20009 Nguyễn Hoàng Hồng Ân BTCH20IU41
BTFTIU20114 Phạm Trương Thảo Hiền BTFT20IU41
EEEEIU20027 Nguyễn Trúc Gia Hân EEEE20IU41
ENENIU20005 Trần Nguyễn Minh Anh ENEL20IU41
ENENIU20010 Vũ Phương Lan Chi ENEL20IU21
ENENIU20053 Nguyễn Thị Tú Trang ENEL20IU31
ENENIU20086 Hoàng Ngọc Bảo Uyên ENEL20IU41
ENENIU20089 Nguyễn Thị Phương Hồng ENEL20IU41
ENENIU20119 Trương Thị Khánh Linh ENEL20IU31
ENENIU20158 Ngô Trần Thanh Tú ENEL20IU31
ENENIU20178 Võ Ngọc Thanh Thùy ENEL20IU41
ENENWE20075 Nguyễn Lê Cát Tường ENEL20IU31
BABAIU20172 Trần Phương Uyên BABA20IU41
BABAIU20173 Lê Nguyễn Phương Uyên BABA20IU42
BABAIU20185 Huỳnh Ngọc Thảo Vy BABA20IU42
BABAIU20252 Hồ Hoàng Thơ BABA20IU41



Mã SV Họ lót Tên Mã lớp
BABAIU20262 Lê Bảo Trâm BABA20IU42
BABAIU20284 Ngô Lê Thanh Trang BABA20IU31
BABAIU20296 Vũ Phạm Song Thư BABA20IU41
BABAIU20321 Lê Ngọc Hân BABA20IU42
BABAIU20341 Trần Vy Thảo BABA20IU31
BABAIU20419 Trần Lê Minh Nguyệt BABA20IU31
BABAIU20521 Mai Đào Uyên Phương BABA20IU42
BABAIU20532 Vũ Quỳnh Anh BABA20IU31
BABAIU20533 Nguyễn Arina BABA20IU41
BABAIU20577 Nguyễn Phan Khánh Nguyên BABA20IU41
BABAIU20578 Phan Ngọc Thảo Nguyên BABA20IU41
BEBEIU20191 Trần Đoàn Khánh Đoan BEBE20IU21
BEBEIU20232 Quách Thiên Phúc BEBE20IU21
IEIEIU20024 Đinh Ngọc Vĩnh Giang IEIE20IU31
IEIEIU20056 Đoàn Minh Huy IEIE20IU31
IEIEIU20126 Hoàng Vũ Lâm IEIE20IU31
IELSIU20030 Cao Ngọc Yến Hương IELS20IU31
IELSIU20084 Phạm Thanh Thanh Vy IELS20IU31
IELSIU20121 Đoàn Duy Tân IELS20IU41
IELSIU20162 Nguyễn Như Hải IELS20IU41
IELSIU20164 Lê Nguyễn Minh Tú IELS20IU31
IELSIU20167 Võ Đoàn Bảo Hà IELS20IU31
IELSIU20180 Trần Nhật Nam IELS20IU31
IELSIU20214 Lê Hữu Bảo Thái IELS20IU41
IELSIU20251 Võ Thanh Xuân An IELS20IU31
IELSIU20258 Nguyễn Minh Anh IELS20IU31
IELSIU20261 Phan Châu Anh IELS20IU31
IELSIU20282 Trần Tiến Đạt IELS20IU41
IELSIU20346 Nguyễn Huỳnh Đức Lộc IELS20IU31
IELSIU20381 Phạm Huỳnh Thảo Nhi IELS20IU31
IELSIU20387 Nguyễn Hoàng Phát IELS20IU31
IELSIU20389 Phùng Thiên Phúc IELS20IU31
IELSIU20430 Nguyễn Trần Xuân Thủy IELS20IU41
IELSIU20441 Đinh Nhật Bảo Trân IELS20IU41
ITDSIU20005 Nguyễn Phi Khanh ITDS20IU41
ITDSIU20034 Ngô Triệu Gia Gia ITDS20IU41
ITDSIU20061 Trần Bảo Duy ITDS20IU41
ITDSIU20079 Lê Ngọc Uyên Phương ITDS20IU41
ITDSIU20104 Đặng Chí Thịnh ITDS20IU41
ITDSIU20135 Tôn Võ Thu Uyên ITDS20IU41
ITITIU20309 Nguyễn Quỳnh Mai Thanh ITIT20IU41
MAMAIU20032 Lê Trọng Tấn MAMA20IU41


